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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC TRỒNG TRỌT                                           

VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Hà Nội, ngày     tháng      năm 2026 

 

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH  

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam với Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT và Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT 

 

Quy định tại Thông tư số 

75/2025/TT-BNNMT và Thông 

tư số 28/2026/TT-BNNMT 

Quy định tại Dự thảo Thông tư ban hành Danh 

mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng 

tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực 

vật cấm sử dụng tại Việt Nam 

Thuyết minh 

Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 

75/2025/TT-BNNMT và Khoản 

2, Điều 1 Thông tư số 

28/2026/TT-BNNMT 

Khoản 1, Điều 1 So với Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT và Thông 

tư số 28/2026/TT-BNNMT, Danh mục này bổ sung 

thêm 492 loại thuốc với 550 sinh vật gây hại (trong 

đó có 151 loại thuốc đề nghị đăng ký chính thức 

(hoạt chất mới và tỷ lệ mới) và 341 loại thuốc BVTV 

đề nghị đăng ký bổ sung (bổ sung phạm vi sử dụng, 

liều lượng, dạng thuốc thành phẩm, phương pháp sử 

dụng, tên thương phẩm). 

Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 

75/2025/TT-BNNMT 

Khoản 2, Điều 1 Giữ nguyên các nội dung tại Thông tư số 

75/2025/TT-BNNMT do không bổ sung thêm hoạt 

chất vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử 

dụng tại Việt Nam 

Điều 2 Thông tư số 75/2025/TT-

BNNMT 

Điều 2 Ghi rõ thời hạn được buôn bán, sử dụng với 02 hoạt 

chất Carbosulfan và Benfuracarb theo đúng điều 



2 

khoản chuyển tiếp tại Thông tư số 75/2025/TT-

BNNMT, cụ thể: 

1. Đối với các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 

carbosulfan được buôn bán, sử dụng đến hết ngày 

10/02/2028. 

2. Đối với các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 

benfuracarb được buôn bán và sử dụng đến hết ngày 

10/02/2027. 
Phụ lục I, Thông tư số 

75/2025/TT-BNNMT và Phụ lục 

I, II, Thông tư số 28/2026/TT-

BNNMT 

Phụ lục I Bổ sung thêm vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng tại Việt Nam: 492 loại thuốc với 

550 sinh vật gây hại (trong đó có 151 loại thuốc đề 

nghị đăng ký chính thức (hoạt chất mới và tỷ lệ mới) 

và 341 loại thuốc BVTV đề nghị đăng ký bổ sung 

(bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, dạng thuốc 

thành phẩm, phương pháp sử dụng, tên thương 

phẩm). 

Phụ lục II, Thông tư số 

75/2025/TT-BNNMT 

Phụ lục II Chuẩn hóa tên gọi đối với chất Polychlorocamphene  

thành Toxaphene (Polychlorocamphene) 

 


